
PHỤ LỤC 2

 SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Báo cáo số             /BC-UBND  ngày          /         /2026 của UBND xã Nguyễn Việt Khái)
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Tổng chung 40

* TT HĐND

1 Nguyễn Văn Sơn 29/12/1974 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Nguyễn Văn Gel 14/5/1985 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Võ Văn Mua 03/10/1983 1 1 1 1 1 1 1 1

* TT UBND

4 Hồng Phương Tiện 07/5/1982 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Nguyễn Công Tuyển 22/10/1982 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Huỳnh Phương Nhanh 01/3/1984 1 1 1 1 1 1 1 1

* Phòng VH-XH 1

7 Nguyễn Đức Thông 09/06/1983 1 1 1 1 1 1 1 1

8 Ngô Líc Kiêl 26/10/1985 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Nguyễn Văn Trường 01/01/1987 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Lê Văn Đạo 06/04/1986 1 1 1 1 1 1 1 1

11 Mai Thị Thuỳ Lam 06/06/1992 1 1 1 1 1 1 1 1

12 Đỗ Vũ Hải 02/03/1991 1 1 1 1 1 1 1 1

13 Trương Mỹ Ngưng 21/06/1985 1 1 1 1 1 1 1 1

14 Huỳnh Luân 15/11/1987 1 1 1 1 1 1 1 1

15 Lê Thị Hoài Thu 16/01/1996 1 1 1 1 1 1 1 1

16 Ngô Thanh Phương 11/6/1984 1 1 1 1 1 1 1 1

* Phòng KT

17 Tô Hoàng Nhàn 09/11/1979 1 1 1 1 1 1 1 1

18 Nguyễn Văn My 01/01/1980 1 1 1 1 1 1 1 1

19 Nguyễn Thị Chiểu 01/01/1987 1 1 1 1 1 1 1 1

20 Lê Hồng Thái 02/01/1980 1 1 1 1 1 1 1 1

21 Trương Kỳ Nhiệm 31/12/1995 1 1 1 1 1 1 1 1

22 Lữ Văn Liệt 10/01/1991 1 1 1 1 1 1 1 1
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Tổng chung 40

* TT HĐND

1 Nguyễn Văn Sơn 29/12/1974 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Nguyễn Văn Gel 14/5/1985 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Võ Văn Mua 03/10/1983 1 1 1 1 1 1 1 1

* TT UBND

4 Hồng Phương Tiện 07/5/1982 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Nguyễn Công Tuyển 22/10/1982 1 1 1 1 1 1 1 1
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23 Đoàn Trung Tình 15/05/1986 1 1 1 1 1 1 1 1

24 Nguyễn Thị Trang 2/9/1992 1 1 1 1 1 1 1 1

25 Hồ Thị Mĩ Linh 16/02/1991 1 1 1 1 1 1 1 1

* VP HĐND&UBND

26 Bạch Trung Thoại 25/03/1986 1 1 1 1 1 1 1 1

27 Cao Quốc Đoàn 09/09/1982 1 1 1 1 1 1 1 1

28 Nguyễn Thị Mỹ Đa 16/8/1991 1 1 1 1 1 1 1 1

29 Trần Hoàng Long 03/11/1988 1 1 1 1 1 1 1 1

30 Tạ Việt Hải 28/11/1985 1 1 1 1 1 1 1 1

31 Phan Công Văn 01/01/1988 1 1 1 1 1 1 1 1

32 Nguyễn Phương Thúy 13/08/1984 1 1 1 1 1 1 1 1

* TTPVHCC

33 Phạm Công Dự 05/06/1995 1 1 1 1 1 1 1 1

34 Nguyễn Trung Kiên 18/9/1987 1 1 1 1 1 1 1 1

35 Nguyễn Công Đoàn 21/3/1989 1 1 1 1 1 1 1 1

36 Huỳnh Minh Thắng 20/5/1975 1 1 1 1 1 1 1 1

37 Nguyễn Văn Út 08/9/1986 1 1 1 1 1 1 1 1

38 Thái Văn Nguyễn 01/01/1985 1 1 1 1 1 1 1 1


